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ABSTRACT

The cross-sectional descriptive study aims to describe the 5S score and analyze some limitations. 
The study was conducted in June 2020 at Outpatient department, Binh Thanh Hospital, Ho Chi Minh 
City. The research results show that the average score in Sort is the lowest with 2.2 points, the highest 
in the Sustain is 4.2 points, and Shine 4.1 points. Through the research, some basic limitations have 
been noted in implementing 5S implementation at Outpatient department, Binh Thanh Hospital. 
Therefore, in order to improve 5S, the hospital needs to trainging 5S, have more accurate, scientific 
and large-scale assessment studies.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

5S là viết tắt của năm từ tiếng Nhật, Seiri, Seiton, 
Seisou, Seiketsu và Shitsuke, được dịch là: Sàng 
Lọc, Sắp Xếp, Sạch Sẽ, Săn Sóc, Sẵn Sàng, đại diện 
cho một tập hợp hoạt động cần triển khai để cải 
thiện năng suất và tổ chức nơi làm việc [1],[2],[3]. 
Phương pháp quản lý 5S được công nhận là nền 
tảng của phương pháp chăm sóc sức khỏe tinh gọn, 
bằng cách loại bỏ tất cả các yếu tố không tạo ra giá 
trị giúp tối đa hóa mức giá trị gia tăng [4],[5]. Hiện 
tại, ít có thông tin cụ thể về hiệu quả phương pháp 

quản lý 5S trong thay đổi chất lượng dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe.

Tại Việt Nam cho đến nay, nhiều bệnh viện đã triển 
khai mô hình 5S hiệu quả như Bệnh viện quận 2, Bệnh 
viện Mỹ Đức, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Bạch 
Mai, Bệnh viện Xanh Pôn,…Tuy nhiên chưa có nghiên 
cứu khoa học, cụ thể để đánh giá chính xác về tình trạng 
5S triển khai tại bệnh viện.

Nghiên cứu được thực hiện với hai mục tiêu là mô 
tả mức điểm 5S tại khoa Khám bệnh Bệnh viện Bình 
Thạnh và phân tích một số hạn chế.

TÓM TẮT

Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mục tiêu mô tả mức điểm 5S và phân tích một số hạn chế. Nghiên 
cứu được thực hiện vào tháng 06 năm 2020 tại Khoa Khám bệnh, Bệnh Viện quận Bình Thạnh thành 
phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm trung bình ở yếu tố Sàng lọc thấp nhất với 2,2 
điểm, cao nhất ở yếu tố Sẵn sàng 4,2 điểm, Sạch sẽ 4,1 điểm. Qua nghiên cứu, ghi nhận một số hạn 
chế cơ bản trong việc thực hiện 5S tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện quận Bình Thạnh. Do đó, để cải 
thiện 5S thì Bệnh viện cần triển khai thêm các lớp đào tạo 5S, có những nghiên cứu đánh giá chính 
xác, khoa học và quy mô lớn hơn.

Từ khóa: 5S, chất lượng, bệnh viện Bình Thạnh.
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào tháng 07 năm 2021 tại 
Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bình Thạnh thành phố Hồ 
Chí Minh. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

Nghiên cứu thực hiện đánh giá 5S tại khoa Khám bệnh 
bằng cách quan sát, thu thập hồ sơ liên quan từ đó cho 
mức điểm theo bộ công cụ của Taylor & Francis Group 
năm 2010 [6].

2.3. Công cụ thu thập dữ liệu: 

Bộ công cụ sử dụng thu thập số liệu có 6 mức điểm 
[6]: 1=Hoàn toàn không đồng ý; 2=Không đồng 
ý; 3=Phần nào không đồng ý; 4=Phần nào đồng ý; 

5=Đồng ý; 6=Hoàn toàn đồng ý. Chia thành 3 nhóm 
đánh giá 5S là thấp (1-2 điểm), trung bình (3-4 điểm) 
và tốt (5-6 điểm).

2.4. Phân tích và xử lý số liệu nghiên cứu

Các số liệu được nhập liệu quản lý bằng phần mềm 
Exel, Stata14.

2.5. Đạo đức trong nghiên cứu: Đề tài đã được Hội 
đồng đạo đức trong nghiên cứu y học của Bệnh viện 
chấp thuận thông qua trước khi triển khai. Quyền lợi và 
thông tin cá nhân của đối tượng được bảo vệ theo đúng 
quy định.

3. KẾT QUẢ 

3.1. Đánh giá về an toàn trong thực hiện 5S

T.T.T. Thuy et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 1 (2022) 127-133

Đánh giá an toàn Điểm số

Có những nguy cơ trượt ngã trong khu vực này không (ống vòi, dây dẫn điện...) 5

Những quy định về an toàn được theo dõi hay không? 3

Tất cả những vật dụng thiết bị được đặt một cách an toàn (chẳng hạn không bị rơi ra khỏi kệ, xe đẩy hoặc 
các tủ)? 4

Còn những yếu rố rủi ro nguy cơ nào khác trong khu vực này không (góc sắc nhọn hoặc những vật dụng 
thủy tinh hay những vật dụng dễ bị bung bật ra ngoài….)? 3

Tất cả những vật dụng quan trọng vẫn còn sử dụng được (thiết bị chữa cháy, công tắc, cầu dao, ...)? 6

Tất cả các trang thiết bị đang hoạt động đúng cách? 4

Tất cả khu vực sàn thì sạch và không có rác hay mảnh vụn? 1

Các kệ, tủ và các vật dụng lưu trữ, chứa đồ đạc khác được thiết kế đảm bảo an toàn lao động và thao tác công 
việc (chiều cao thích hợp, tránh những trường hợp quá tầm với, giới hạn nghiêm ngặt phạm vi an toàn….) 3

Tất cả các đường dây điện không nằm trên các khu vực bị sờn/dễ cọ xát? 4

ĐIỂM AN TOÀN 3,7

Điểm trung bình đánh giá về mức độ an toàn là 3,7 
điểm. Hạn chế ghi nhận tại thời điểm khảo sát là sàn 

nhà còn mảnh vụn, một số vị trí chưa sạch.
3.2. Đánh giá về sàng lọc

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55
Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.icc

RGB Image:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

CMYK Image:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

CMYK Graphic:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: no
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
Colors to knockout: yes
Gray to knockout: yes
Pure black to overprint: no
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: no
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: no
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no




130

Đánh giá sàng lọc Điểm số

Có những trang thiết bị, vật tư, công cụ hay vật liệu không cần thiết trong khu vực này? 2

Có những vật dụng không cần thiết được cất hoặc lưu trữ trong các tủ hoặc kệ? 3

Có những vật dụng, trang thiết bị, vật tư, công cụ đã hết hạn dùng, cũ kỹ hoặc bị hỏng hóc trong khu 
vực này? 3

Có đủ số lượng các vật tư cần thiết trong khu vực này? 2

Có sáng kiến chủ động sắp xếp, phân loại được đưa ra trong 6 tháng vừa qua không? 1

ĐIỂM SÀNG LỌC TRUNG BÌNH 2,2

Đánh giá về sắp xếp Điểm số

Những nhãn dán và các ký hiệu có rõ ràng và dễ đọc? 5

Tất cả các thiết bị/vật dụng di động hoặc xe đẩy đều có một vị trí để cố định mà dễ dàng nhận dạng và 
lấy ra sử dụng khi cần thiết? 4

Tất cả các vật dụng hoặc vật tư đều có một vị trí để cố định mà dễ dàng nhận dạng và lấy ra sử dụng 
khi cần thiết? 3

Tất cả các đồ dùng, trang thiết bị, vật tư đều đã được được ở vị trí của chúng đúng chỗ? 3

Tất cả các đồ dùng được sắp xếp một cách logic và khoa học (đồ cùng chủng loại/chức năng đặt chung 
với nhau, hoặc những vật dụng có liên quan đặt cùng nhau…)? 2

Các vật dụng có thể xếp chồng lên nhau được sắp xếp một cách hợp lý (theo kiểu, theo kích cỡ….)? 1

Khu vực làm việc nhìn bắt mắt, cuốn hút (gọn gàng và có trật tự)? 3

Các nguyên vật liệu/vật chất xếp thành dòng trong khu vực này dễ dàng nhận dạng/xác định? 3

ĐIỂM SẮP XẾP TRUNG BÌNH 3,0

T.T.T. Thuy et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 1 (2022) 127-133

Điểm sàng lọc 5S trung bình là 2,2 điểm, hạn chế ở việc phân loại vật dụng. Trong 6 tháng gần đây chưa ghi nhận 
thêm sáng kiến chủ động về sắp xếp, phân loại vật dụng. 

3.3. Đánh giá về sắp xếp

Điểm sắp xếp 5S trung bình là 3,0 điểm. Theo đó, nghiên cứu ghi nhận khoa chưa thực hiện tốt việc sắp xếp các 
vật dụng có thể xếp chồng lên nhau được sắp xếp một cách hợp lý (theo kiểu, theo kích cỡ….). 

3.4. Đánh giá sạch sẽ
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Đánh giá sạch sẽ Điểm số

Các vật liệu và công cụ sạch dễ dàng sử dụng được? 5

Các trang thiết bị và ngăn kệ được giữ sạch sẽ, không có bụi bẩn và những mảnh vỡ? 3

Lối đi bộ không có bụi bẩn và những mảnh vỡ? 2

Khu vựckhoa phòng được quét dọn và sàn nhà thì sạch sẽ? 4

Hệ thống chiếu sáng tốt? 5

Tất cả các vật nối, ống, vỏ và nắp đậy thì được để đúng nơi và đảm bảo an toàn 4

Các thùng rác, thùng đựng phế liệu, vật tái chế được đổ đi và làm sạch thường xuyên? 6

ĐIỂM SẠCH SẼ TRUNG BÌNH 4,1

Đánh giá săn sóc Điểm số

Tất cả các địa điểm đặt các trang thiết bị được ghi/đánh dấu rõ ràng và dễ tiếp cận? 4

Mọi người đều lấy các trang thiết bị, đồ dùng đi và đặt lại đúng vị trí của chúng theo quy định? 3

Các vị trí, khu vực để các vật cố định có thể bổ sung thêm khi cần? 3

Các kết quả của đợt kiểm tra thực hiện 5S lần vừa rồi được công bố và để ở vị trí cho tất cả mọi người 
dễ quan sát?

5

Các vấn đề hoặc khu vực đã được xác định cần phải khắc phục hoặc cải thiện trong đợt kiểm tra 5S vừa 
rồi đã được hoàn thành?

4

ĐIỂM SĂN SÓC TRUNG BÌNH 3,8

Điểm sạch sẽ 5S trung bình là 4,1 điểm. Nhìn chung thì ở một số hành lang, lối đi còn chưa được quét dọn sạch 
sẽ tại thời điểm khảo sát.

3.5. Đánh giá săn sóc
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Điểm săn sóc 5S trung bình là 3,8 điểm. Kết quả của đợt kiểm tra thực hiện 5S lần vừa rồi được công bố và để ở 
vị trí cho tất cả mọi người dễ quan sát. 

3.6. Đánh giá sẵn sàng

Đánh giá sẵn sàng Điểm số

Quá trình và chu trình thực hiện 5S được đưa ra trong các cuộc họp 4

Thời gian tích cực hành động 5S được lên kế hoạch và xây dựng một cách thường xuyên 4

Mọi người có đóng góp, chịu trách nhiệm và tham gia vào việc xây dựng quy tắc và các chương trình 
về 5S 4

Hiệu suất thực hiện 5S là một phần để đánh giá và giám sát cộng sự 3

Nhìn chung, các quy tắc và quy định về 5S đang được duy trì trong khu vực này 6

ĐIỂM SẴN SÀNG TRUNG BÌNH 4,2
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Biểu đồ 1. Mức đánh giá 5S ở từng yếu tố
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Kết quả đánh giá cho thấy điểm trung bình ở yếu tố 
Sàng lọc thấp nhất với 2,2 điểm, cao nhất ở yếu tố Sẵn 
sàng 4,2 điểm, Sạch sẽ 4,1 điểm. 

4. BÀN LUẬN 

Đánh giá mức độ 5S ở từng yếu tố: Sàng lọc, Sắp xếp, 
Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng

Điểm trung bình đánh giá về mức độ an toàn là 3,7 
điểm. Theo đó nghiên cứu đánh giá cao ở việc xếp đặt 
các trang thiết bị vào vị trí an toàn, dễ sử dụng. Tuy 
nhiên hạn chế ở sàn nhà ngoài hành lang, khu vực bệnh 
nhân còn chưa sạch vào thời điểm đánh giá.

Điểm sàng lọc 5S trung bình là 2,2 điểm, hạn chế ở việc 
phân loại vật dụng cần thiết và không cần thiết chưa 
thật sự tốt. Việc dán nhãn đỏ tại khoa Khám bệnh chưa 
được thực hiện do đó gặp khó khăn trong việc sàng lọc 
5S. Theo tác giả Taylor&Francis “Các đơn vị thay vì 
nghĩ rằng họ cần phải xây dựng một cơ sở mới, thật 
ra họ có thể tạo ra nhiều khoảng không gian khi họ áp 
dụng việc Dán nhãn đỏ” [6]. Do đó, khoa cần chú trọng 
thực hiện theo quy trình 7 bước của Taylor [6], đặc biệt 
cần chú trọng quy trình dán nhãn đỏ cho trang thiết bị.

Điểm sắp xếp 5S trung bình là 3,0 điểm. Theo đó, 
nghiên cứu ghi nhận khoa chưa thực hiện tốt việc sắp 
xếp các vật dụng có thể xếp chồng lên nhau được sắp 

xếp một cách hợp lý (theo kiểu, theo kích cỡ….). Một 
số nghiên cứu cho thấy các biện pháp an toàn bao gồm 
cải thiện hoạt động do sắp xếp lại, loại bỏ các vật phẩm 
không an toàn và cải thiện việc tuân thủ các quy định 
[7], giảm 52% tỷ lệ nhiễm trùng sau sinh mổ và giảm 
33% tỷ lệ thai chết lưu trong giai đoạn 2 năm [8] và 
cải thiện quá trình khử trùng trong bệnh viện [9]. Tuy 
nhiên nhìn tổng thể, khoa có triển khai các hoạt động 
như gắn nhãn dán, sắp xếp lại, quy định vị trí cho các 
vật dụng hợp lý.

Điểm sạch sẽ 5S trung bình là 4,1 điểm. Việc lau dọn 
được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Trong khoa 
phòng làm việc được lau dọn tốt, điều này cho thấy ý 
thức chung của nhân viên khoa Khám bệnh.

Điểm săn sóc 5S trung bình là 3,8 điểm. Kết quả của 
đợt kiểm tra thực hiện 5S lần vừa rồi được công bố và 
để ở vị trí cho tất cả mọi người dễ quan sát. Những vấn 
đề ghi nhận chưa được giải quyết hết trong đợt đánh 
giá này.

Điểm sẵn sàng 5S trung bình là 4,2 điểm. Sẵn sàng có 
nghĩa là tạo một thói quen của sự duy trì đúng quy trình 
5S. Tạo các điều kiện và hệ thống giúp duy trì cam kết 
cho việc thực hiện năm nguyên tắc [6]. Đây là yếu tố quan 
trọng trong việc duy trì 5S tại khoa phòng, bệnh viện.

Đánh giá mức độ 5S chung

Kết quả đánh giá cho thấy điểm trung bình ở yếu tố 
Sàng lọc thấp nhất với 2,2 điểm, cao nhất ở yếu tố Sẵn 

Điểm sẵn sàng 5S trung bình là 4,2 điểm. Sẵn sàng có nghĩa là tạo một thói quen của sự duy trì đúng quy trình 5S.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55
Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.icc

RGB Image:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: eciRGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

CMYK Image:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

CMYK Graphic:
Profile: ISOcoated_v2_eci.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no
Preserve Black: no

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: no
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
Colors to knockout: yes
Gray to knockout: yes
Pure black to overprint: no
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: no
CMYK Overprint mode: set to OPM1 if not set
Create "All" from 4x100% CMYK: no
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no




133

sàng 4,2 điểm, Sạch sẽ 4,1 điểm. Qua nghiên cứu, cho 
thấy một số hạn chế cơ bản trong việc thực hiện 5S tại 
khoa Khám bệnh, Bệnh viện quận Bình Thạnh, có sự 
phân bố không đồng đều ở mức điểm chung 5S. Yếu 
tố đầu tiên là Sàng lọc vẫn chưa được chú trọng, mức 
điểm thấp nhất và chênh lệch cao với 4 yếu tố còn lại. 
Từ kết quả này cho thấy, để triển khai 5S có hiệu quả 
thì ban giám đốc Bệnh viện cũng như lãnh đạo khoa/
phòng cần thực hiện đào tạo, nâng cao kiến thức của 
nhân viên. Đồng thực triển khai có hệ thống, từng bước, 
từng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, để cải thiện 5S thì Bệnh viện cần có những 
nghiên cứu đánh giá chính xác, khoa học học và quy mô 
lớn hơn.

5. KẾT LUẬN	

Ban lãnh đạo Bệnh viện cần có những giải pháp nâng 
cao chất lượng, khắc phục những hạn chế hiện tồn tại 
để hướng tới đạt mức chất lượng 5S tốt. Đề xuất ưu tiên 
cải tiến những tồn tại, tập trung cải tiến khâu Sàng lọc. 
Ban lãnh đạo Bệnh viện cần tiếp tục có thêm những giải 
pháp nâng cao chất lượng, khắc phục những hạn chế 
hiện tồn tại để hướng tới đạt mức chất lượng 5S tốt hơn. 
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